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Phụ lục II

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP/ĐỐI TÁC 
DỰ KIẾN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM
[TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày    tháng   năm 20…

PHIẾU KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ
doanh nghiệp/đối tác dự kiến hợp tác, liên kết

A. THÔNG TIN CHUNG

I. Thông tin doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp, tổ chức: ……………………………………………

2. Mã số thuế; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ……………………

3. Địa chỉ trụ sở chính; địa điểm thực hiện: ………………………………

4. Người đại diện theo pháp luật, chức vụ: ………………………………

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính: ………………………………

6. Thời gian, địa điểm khảo sát: ……………………………………………

II. Thành phần tham gia:

1. Đại diện đoàn khảo sát Trường: Họ tên………………; Chức vụ:………

2. Đại diện doanh nghiệp: Họ tên: ……………Chức vụ: ……………..

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT

Đánh giá: Đ (Đạt); CĐ (Chưa đạt, ghi nội dung cần khắc phục); KAD 
(Không áp dụng).

TT Nội dung khảo sát, đánh giá
Thông tin/ 

minh chứng
Đánh giá

1 Không lập đối với doanh nghiệp đã được công nhận là cơ sở thực hành, thực tập trong năm học, trừ: (i) nội dung 
đánh giá bổ sung theo khoản 1 Điều 13 của Quy định; (ii) hoạt động liên kết quy định tại điểm c khoản 6 Điều 12 
của Quy định (lập đầy đủ, kể cả Mục IV).
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TT Nội dung khảo sát, đánh giá
Thông tin/ 

minh chứng
Đánh giá

I Điều kiện pháp lý 

1 Được thành lập, hoạt động hợp pháp; có tư 
cách pháp nhân

2 Chức năng, ngành, nghề hoạt động phù hợp với 
nội dung hợp tác, liên kết

3 Không thuộc trường hợp bị đình chỉ, giải thể, 
phá sản hoặc bị cấm thực hiện hoạt động liên 
quan

II Năng lực chung 

1 Quy mô hoạt động; nhu cầu sử dụng, tuyển 
dụng nhân lực

2 Năng lực sản xuất, kinh doanh, công nghệ; khả 
năng tiếp nhận người học (số người/đợt)

3 Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, công nghệ, 
môi trường thực hành, thực tập

4 Người hướng dẫn, người dạy nghề: Số lượng, 
trình độ, kinh nghiệm; đáp ứng tiêu chuẩn 
người dạy nghề theo Thông tư số 43/2026/TT-
BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu 
chuẩn người dạy nghề

5 Năng lực tài chính, khả năng thực hiện cam 
kết; uy tín, kết quả hợp tác trước đây

III Trường hợp tiếp nhận người học

1 Điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, phòng 
cháy, chữa cháy; trang bị bảo hộ; quy trình sơ 
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TT Nội dung khảo sát, đánh giá
Thông tin/ 

minh chứng
Đánh giá

cứu, cấp cứu

2 Công việc dự kiến giao cho người học; không 
thuộc danh mục công việc, nơi làm việc cấm 
sử dụng người chưa thành niên (nếu có người 
học dưới 18 tuổi)

3 Điều kiện ăn, ở, đi lại (nếu có); chế độ tiền 
lương, tiền công, hỗ trợ cho người học khi làm 
ra sản phẩm

4 Khả năng tổ chức thực tập ảo (đối với ngành, 
nghề làm việc trên môi trường số)

IV Trường hợp phối hợp liên kết đào tạo 

1 Quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp 
địa điểm tổ chức đào tạo

2 Cơ sở vật chất, thiết bị, diện tích đáp ứng yêu 
cầu tương ứng với phần chương trình thực hiện 
tại địa điểm

3 Đội ngũ nhà giáo hoặc chuyên gia tham gia 
giảng dạy đáp ứng chuẩn, tiêu chuẩn

V Thông tin về chính sách theo Nghị định số 
308/2026/NĐ-CP

1 Doanh nghiệp đã thành lập Quỹ đào tạo nhân 
lực: ☐ Có   ☐ Không

Nhu cầu tài trợ cho Trường từ Quỹ 

2 Nhu cầu đào tạo, đào tạo lại, đánh giá kỹ năng 
nghề cho người lao động; người lao động thuộc 
ngành, nghề được hỗ trợ đào tạo
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Kết luận của đoàn khảo sát: (Đủ điều kiện hợp tác, liên kết; Đủ điều kiện 

sau khi khắc phục các nội dung: … (thời hạn: …); Không đủ điều kiện).

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/ 
ĐỐI TÁC

(Xác nhận; ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KHẢO SÁT
CỦA TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên)
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